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MÔN: TOÁN 7 
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề 8
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ . Hệ thức liên hệ của y và x là 




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 2. Cho đa thức . Bậc của đa thức A là
A. 0				B. 1				C. 2				D. 3
Câu 3. Trong các bộ ba đoạn thẳng sau đây, bộ ba nào là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 1cm, 3cm, 4cm	B. 2cm, 3cm, 6cm		C. 4cm, 4cm, 6cm		D. 3cm, 4cm, 8cm
Câu 4.  Biến cố “Có 6 cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới” là biến cố gì?
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Description automatically generated]A. Biến cố ngẫu nhiên			B. Biến cố không thể	
C. Biến cố chắc chắn			D. Biến cố có thể
Câu 5. Cho hình vẽ bên
Đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng d là
A. AB					B. AC		
C. AH					D. BC


Câu 6. Cho v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo công thức  thì hệ số tỉ lệ là




A. 				B.			C. 			D. 

Câu 7. Nghiệm của đa thức  là




A. 			B. 			C. 			D. 


Câu 8. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là . Khi thì x bằng




A. 				B. 				C. 				D. 


Câu 9. Cho . Biết . Khi đó




A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 10. Hai lớp 7A và 7B cùng tham gia trận chung kết bóng đá. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố không thể xảy ra sau khi trận đấu giữa 2 lớp kết thúc?
A. Lớp 7A thắng lớp 7B				B. Lớp 7B thắng hoặc thua lớp 7A		
C. Lớp 7B thắng lớp 7A				D. Không có lớp nào bị thua cả

Câu 11. Kết quả của phép chia là đa thức nào sau đây




A. 		B. 		C. 		D. 



Câu 12. Cho  và . Kết quả của  là




A. 		B. 		C. 				D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (1,25 điểm) Cho đa thức 
a) Thu gọn đa thức M(x) rồi sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính giá trị của đa thức M(x) khi .
Câu 2. (1,0 điểm) 
Hưởng ứng phong trào “Áo ấm cho em” của tỉnh BR-VT dành cho các bạn nhỏ vùng cao. Chi đội ba lớp 7A, 7B, 7C của trường THCS Nguyễn Công Trứ đã ủng hộ 36 chiếc áo ấm. Hỏi mỗi lớp đã ủng hộ bao nhiêu chiếc áo, biết số áo ấm của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 5; 7; 6.
Câu 3. (1,0 điểm) 
Một hộp kín đựng 12 cái bánh nướng có cùng kích thước và khối lượng bao gồm 4 bánh nhân đậu xanh, 4 bánh nhân đậu đỏ, 3 bánh nhân khoai môn. Chọn ngẫu nhiên 1 cái bánh trong hộp. Các biến cố xảy ra như sau:
Biến cố A: “Chọn được cái bánh nhân đậu xanh”
Biến cố B: “Chọn được cái bánh nhân đậu đỏ”
Biến cố C: “Chọn được cái bánh nhân khoai môn”
a) So sánh xác suất của các biến cố trên.
b) Tính xác suất của biến cố C.

Câu 4. (3,25 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A gọi  D là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho .

a) Biết . Tính số đo góc C?


b) Chứng minh . Từ đó suy ra 



c) Vẽ tại M,  tại N. Chứng minh 

d) Kẻ đường cao DH của . Chứng minh các đường thẳng BA, HD, CN cùng đi qua một điểm.


Câu 5. (0,5 điểm) Cho  . Tính giá trị của biểu thức 
· HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	D
	C
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	D
	B
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
(1,25đ)
	
a) 
	0,75

	
	
b) 
	0,5

	Câu 2
(1,0đ)
	Gọi số áo ấm của 3 lớp 7A, 7B,7C lần lượt là a, b, c (chiếc áo, a, b,c >0)
Theo đề ra:


 và 
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau


Suy ra

(nhận)

(nhận)

(nhận)
Vậy số ấm áo 3 lớp 7A, 7B,7C lần lượt là 10; 14; 12 chiếc áo.
	


0,5


0,25


0,25

	Câu 3
(1,0đ)

	a) Do có cùng kích thước, khối lượng nên mỗi cái bánh đều có cùng khả năng được chọn.

 Vì bánh nhân đậu xanh và bánh nhân đậu đỏ bằng nhau nên 

 Vì bánh nhân đậu xanh nhiều hơn bánh nhân khoai môn nên 
	

0,25
0,25


	
	
b) Xác suất biến cố C là 
	0,5

	Câu 4
(3,25đ)
	Vẽ hình
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	0,5

	
	

a) Xét vuông tại A có 
	0,5

	
	

b) Xét và có
AD = DC (D là trung điểm của AC)

(đối đỉnh)
DB =DE (gt)

(c.g.c)

(2 góc tương ứng)



Mà (vì tam giác ABC vuông tại A) 


	



0,75

0,25

0,25

	
	

c) Xétvuông tại M và vuông tại N có

(đối đỉnh)
AD = DC (D là trung điểm của AC)

(ch-gn)

(2 cạnh tương tứng)
	


0,25
0,25

	
	
d) Gọi 

Xét có



tại A (vuông tại A) tại A 

tại N
Mà BN, AC cắt nhau tại D


 D là trực tâm của 


KH là đường cao thứ ba của 

tại H

Mà tại H

3 điểm H, D, K thẳng hàng

3 đường thẳng BA, HK, CN cùng đi qua điểm K
	






0,25


0,25

	Câu 5
(0,5đ)
	
Ta có: 


Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau



Suy ra 





Do đó 

Suy ra 


	













0,25
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0,25






oleObject3.bin

image49.wmf
CNDE

^


oleObject48.bin

image50.wmf
AMCN

=


oleObject49.bin

image51.wmf
BCD

D


oleObject50.bin

image52.wmf
3x2y2z4x4y3z

432

---

==


oleObject51.bin

image53.wmf
M3x10y9z2023

=+-+


oleObject52.bin

image4.wmf
x

y

2

=

-


image54.wmf
3

M(x)x2x5

=--


oleObject53.bin

image55.wmf
3

M(2)22.251

=--=-


oleObject54.bin

image56.wmf
abc

576

==


oleObject55.bin

image57.wmf
abc36

++=


oleObject56.bin

image58.wmf
abcabc36

2

57657618

++

=====

++


oleObject57.bin

oleObject4.bin

image59.wmf
a2.510

==


oleObject58.bin

image60.wmf
b7.214

==


oleObject59.bin

image61.wmf
c6.212

==


oleObject60.bin

image62.wmf
P(A)P(B)

=


oleObject61.bin

image63.wmf
P(A)P(C)

>


oleObject62.bin

image5.wmf
2

y

x

-

=


image64.wmf
31

P(C)

124

==


oleObject63.bin

image65.png




image66.wmf
ABC

D


oleObject64.bin

image67.wmf
µ

µ

µ

µ

ooooo

BC90C90B906030

+=Þ=-=-=


oleObject65.bin

image68.wmf
ABD

D


oleObject66.bin

image69.wmf
CED

D


oleObject5.bin

oleObject67.bin

image70.wmf
·

·

ADBCDE

=


oleObject68.bin

image71.wmf
ABDCED

ÞD=D


oleObject69.bin

image72.wmf
·

·

o

BADECD90

Þ==


oleObject70.bin

image73.wmf
CEAC

Þ^


oleObject71.bin

image74.wmf
ABAC

^


image6.wmf
32

Ax2x5

=+-


oleObject72.bin

image75.wmf
ABCE

Þ

∥


oleObject73.bin

image76.wmf
AMD

D


oleObject74.bin

image77.wmf
CND

D


oleObject75.bin

image78.wmf
·

·

ADMCDN

=


oleObject76.bin

image79.wmf
AMDCND

ÞD=D


oleObject6.bin

oleObject77.bin

image80.wmf
AMCN

Þ=


oleObject78.bin

image81.wmf
{

}

BACNK

=

I


oleObject79.bin

image82.wmf
BCK

D


oleObject80.bin

image83.wmf
BACA

^


oleObject81.bin

image84.wmf
ABC

D


image7.png




oleObject82.bin

image85.wmf
BKCA

Þ^


oleObject83.bin

image86.wmf
BNCK

^


oleObject84.bin

image87.wmf
Þ


oleObject85.bin

oleObject86.bin

image88.wmf
Þ


oleObject87.bin

image8.wmf
v.t100

=


oleObject88.bin

image89.wmf
KHBC

Þ^


oleObject89.bin

image90.wmf
DHBC

^


oleObject90.bin

image91.wmf
Þ


oleObject91.bin

image92.wmf
Þ


oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject7.bin

image93.wmf
12x8y6z12x8y6z

1694

---

Þ==


oleObject94.bin

image94.wmf
12x8y6z12x8y6z12x8y6z12x8y6z

0

16941694

----+-+-

====

++


oleObject95.bin

image95.wmf
xy

3x2y

23

=Þ=


oleObject96.bin

image96.wmf
zx

2z4x

42

=Þ=


oleObject97.bin

image97.wmf
yz

4y3z

34

=Þ=


oleObject98.bin

image9.wmf
100


image98.wmf
xyz

k

234

===


oleObject99.bin

image99.wmf
x2k,y3k,z4k

===


oleObject100.bin

image100.wmf
M3.2k10.3k9.4k20232023

=+-+=


oleObject101.bin

oleObject8.bin

image10.wmf
100

-


oleObject9.bin

image11.wmf
1

100


oleObject10.bin

image12.wmf
1

100

-


oleObject11.bin

image13.wmf
P(x)2x6

=-+


oleObject12.bin

image14.wmf
x3

=


oleObject13.bin

image15.wmf
x3

=-


oleObject14.bin

image16.wmf
x2

=


oleObject15.bin

image17.wmf
x0

=


oleObject16.bin

image18.wmf
1

2


oleObject17.bin

image19.wmf
y2

=


oleObject18.bin

image20.wmf
1

4


oleObject19.bin

image21.wmf
1


oleObject20.bin

image22.wmf
2


oleObject21.bin

image23.wmf
4


oleObject22.bin

image1.wmf
k2

=-


image24.wmf
ABCDEF

D=D


oleObject23.bin

image25.wmf
$

o

F45

=


oleObject24.bin

image26.wmf
µ

o

A45

=


oleObject25.bin

image27.wmf
µ

o

B45

=


oleObject26.bin

image28.wmf
µ

o

C45

=


oleObject27.bin

oleObject1.bin

image29.wmf
µ

o

C60

=


oleObject28.bin

image30.wmf
(

)

5322

2x4x6x:2x

-+


oleObject29.bin

image31.wmf
2

x2x3

-+


oleObject30.bin

image32.wmf
3

x2x3

-+


oleObject31.bin

image33.wmf
32

x2x3x

-+


oleObject32.bin

image2.wmf
xy2

=-


image34.wmf
32

x2x3

-+


oleObject33.bin

image35.wmf
2

P(x)x2x

=-


oleObject34.bin

image36.wmf
Q(x)2x1

=-


oleObject35.bin

image37.wmf
P(x)Q(x)

+


oleObject36.bin

image38.wmf
2

x1

+


oleObject37.bin

oleObject2.bin

image39.wmf
2

x1

-


oleObject38.bin

image40.wmf
2

x


oleObject39.bin

image41.wmf
1

-


oleObject40.bin

image42.wmf
232

M(x)2xx3x2xx5

=+--+-


oleObject41.bin

image43.wmf
x2

=


oleObject42.bin

image3.wmf
y2x

=-


image44.wmf
DEDB

=


oleObject43.bin

image45.wmf
µ

o

B60

=


oleObject44.bin

image46.wmf
ABDCED

D=D


oleObject45.bin

image47.wmf
ABCE

∥


oleObject46.bin

image48.wmf
AMBD

^


oleObject47.bin

